
= Số = Chữ

1 510200362 Nguyễn Tuấn Anh 06/01/2002 CD20DH

2 508200357 Nguyễn Tuấn Anh 07/07/1998 CD20KT

3 510200382 Huỳnh Như Bình 01/06/2002 CD20DH

4 510200384 Nguyễn Văn Chiến 09/12/2002 CD20DH

5 501200387 Lê Hoàng Chương 28/03/2002 CD20LW

6 501200376 Nguyễn Nhật Đông 28/03/2002 CD20LW

7 501200370 Nguyễn Võ Đường 21/02/2001 CD20LW

8 510200400 Nguyễn Minh Duy 23/02/2002 CD20DH

9 507200388 Nguyễn Ngọc Duy 07/04/2002 CD20QT

10 501200390 Nguyễn Hoàng Gia 09/08/2002 CD20LW

11 501200316 Phạm Hoàng Giang 19/09/2002 CD20LW

12 510200381 Phạm Văn Hà 03/02/2002 CD20DH

13 501200358 Nguyễn Tài Hiếu 27/01/1999 CD20LW

14 501200255 Hoàng Nhật Hiệu 29/04/2002 CD20LW

15 501200364 Nguyễn Quốc Hoàng 10/10/2001 CD20LW

16 510200360 Mai Nhật Hy 07/07/2002 CD20DH

17 506200286 Trần Tuấn Khang 29/10/2002 CD20CM

18 510200386 Dương Trí Khánh 26/01/2002 CD20DH

19 506200380 Trần Đồng Kim 01/11/2002 CD20CM

20 510200373 Nguyễn Văn Mạnh 16/04/2002 CD20DH

21 501200314 Đặng Hà Nam 27/01/2002 CD20LW

22 510200356 Trần Huệ Ngọc 13/08/2002 CD20DH

23 506200353 Vòng Chính Nguyên 04/06/2002 CD20CM

24 501200371 Nguyễn Minh Nhật 21/10/2002 CD20LW

25 501200379 Lý Tiến Phú 12/11/2002 CD20LW

26 501200385 Phạm Hoàng Phúc 04/04/2002 CD20LW

27 503200325 Điểu Phúc 27/02/2000 CD20HT

28 501200315 Nguyễn Thành Phước 22/11/2002 CD20LW

29 510200398 Mai Yến Quỳnh 09/03/2002 CD20DH

30 501200383 Phạm Nguyễn Đức Thành 24/10/2002 CD20LW

31 510200397
Nguyễn Huỳnh 

Thanh
Thảo 29/10/2002

CD20DH

32 507200361 Trịnh Trần Thanh Thảo 20/10/2001 CD20QT
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33 501200322 Trần Minh Tiến 24/11/1996 CD20LW

34 501200359 Lưu Mạnh Tuấn 11/09/2002 CD20LW

35 510200363 Nguyễn Yến Vi 19/12/2002 CD20DH

36

37

38

39

40

Tổng số sinh viên : 

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

TRUNG TÂM NN-TH PHÒNG ĐÀO TẠO

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm .... Ngày ... tháng .... năm ....


